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Nam Nữ
Chuyên 
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

I THÍ SINH DỰ THI VÀO CƠ QUAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI ( Mã số: DOTHE)

(1) Trần Trịnh Tú Anh 26/09/1996 Kinh

Đức Hòa, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

Nghĩa Chánh, 

TP Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

Luật

Bậc 3/ 

tiếng Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
DOTHE

(2)
Huỳnh Đỗ 

Trung
Anh 28/04/1995 Kinh

Đức Phong, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

Đức Hòa, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

Cử nhân 

Luật
Không Không

Tiếng 

Anh
DOTHE

(3) Nguyễn Ngọc Ánh 03/05/1998 Kinh

Mỹ Yên, Đại 

Từ, Thái 

Nguyên

Ba Vì, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

QLNN

Bậc 3/ 

tiếng Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
DOTHE

(4) Nguyễn Đức Cảm 03/06/2000 Kinh

Nghĩa Trung, 

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Trung, 

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

26/05/2022

Cử nhân 

Luật Kinh 

tế

Bậc 3/ 

tiếng Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
DOTHE

(5) Hồ Thị Ngọc Diễm 04/10/1997 Kinh

Phổ Văn, TX 

Đức Phổ, Quảng 

Ngãi

Thôn 2, Nghĩa 

Dõng, TP 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

QLNN

Bậc 3/ 

tiếng Anh
UDNC

Tiếng 

Anh
DOTHE

(6) Cao Thị Hồng Diễm 06/06/1992 Kinh

Nghĩa Trung, 

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Trung, 

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi 

20/5/2020

20/5/2021

Cử nhân 

Luật

B/Tiếng 

Anh
B

Tiếng 

Anh
DOTHE

(7) Đinh Văn Dư 04/02/1996 H're
Sơn Ba, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi

Sơn Ba, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi

Đại học 

QLNN

C/Tiếng 

Anh
B X

Người 

DTTS
DOTHE

(8)
Nguyễn Thị 

Đạm
Giang 01/01/1996 Kinh

Phổ Thuận, Đức 

Phổ, Quảng 

Ngãi

TT. Ba Tơ, Ba 

Tơ, Quảng Ngãi

30/3/2021

30/3/2022

Cử nhân 

công tác xã 

hội

B/Tiếng 

Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
DOTHE

(9) Võ Đặng Việt Hà 29/03/1997 Kinh

Nghĩa Hà, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Hà, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

QLNN
Không Không

Tiếng 

Anh
DOTHE

(10) Nguyễn Đông Hải 22/11/1996 Kinh

Nghĩa Phương, 

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Ba Cung, Ba 

Tơ, Quảng Ngãi

Cử nhân 

Luật 
TOEIC UDCB

Tiếng 

Anh
DOTHE

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2022

TT Họ tên đệm Tên

Ngày, tháng,

năm sinh Dân

tộc
Quê quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngày vào 

Đảng

/Chính thức

(kèm theo Thông báo số 05-TB/HĐ ngày 01/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan khối Đảng

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022)

Ngoại 

ngữ

ĐK dự 

thi

Đối tượng 

ưu tiên

Mã 

VTVL
Ghi chú

Văn bằng chứng chỉ 
Miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ
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(11)
Nguyễn Thị 

Bích 
Hằng 12/11/1999 Kinh

Đức Tân, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

Thôn 1, Đức 

Tân, Mộ Đức, 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

QLNN
Không UDCB

Tiếng 

Anh
DOTHE

(12) Phạm Thị Hạnh 15/12/1999 H'rê
TT Ba Tơ, Ba 

Tơ, Quảng Ngãi

TT Ba Tơ, Ba 

Tơ, Quảng Ngãi
24/02/2022

CN công 

tác xã hội

Bậc 3/ 

tiếng Anh
UDCB X

Người 

DTTS
DOTHE

(13) Phan Vũ Hạnh 28/12/1994 Kinh

Bình Tân Phú, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

TT Di Lăng, 

Sơn Hà, Quảng 

Ngãi

Cử nhân Kế 

toán

C/Tiếng 

Anh
B

Tiếng 

Anh

Con người 

hưởng CS 

như TB

DOTHE

(14) Phạm Thị Hè 10/06/1998 H'rê
Ba Tiêu, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi

Ba Tiêu, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

QLNN
Không UDCB X

Người 

DTTS
DOTHE

(15) Hồ Thị Thu Hiền 13/03/1999 Kinh

Mỹ Thủy, Lệ 

Thủy, Quảng 

Bình

Lý Sơn, Quảng 

Ngãi

Cử nhân 

QLNN

Bậc 3/ 

tiếng Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
DOTHE

(16)
Bùi Diện 

Phương 
Hiền 07/10/1999 Kinh

Đức Hiệp, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

Chánh Lộ, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

QLNN
Không Không

Tiếng 

Anh
DOTHE

(17) Phan Đình Hiếu 16/08/1998 Kinh

Nghĩa Dõng, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Dõng, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

Luật

Bậc 2/ 

tiếng Anh
Không

Tiếng 

Anh
DOTHE

(18) Trần Thị Hoa 19/12/1999 Kinh

Hoài Châu Bắc, 

Hoài Nhơn, 

Bình Định

Hoài Châu Bắc, 

Hoài Nhơn, 

Bình Định

Cử nhân 

Luật

B1/ tiếng 

Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
DOTHE

(19) Võ Thị Hoa 04/12/1994 Kinh

Trà Phú, Trà 

Bồng, Quảng 

Ngãi

Trà Phú, Trà 

Bồng, Quảng 

Ngãi

Cử nhân 

Luật

B1 Tiếng 

Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
DOTHE

(20) Phạm Văn Huôn 03/08/1997 H'rê
Ba Tô, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi

Ba Tô, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

Luật

B1/tiếng 

Anh
B X

Người 

DTTS
DOTHE

(21) Đinh Thị Hương 02/02/1990 H'rê
Sơn Hạ, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi

Sơn Hạ, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi
01/11/2021

Cử nhân 

QLNN

B/Tiếng 

Anh
UDCB X

Người 

DTTS
DOTHE

(22) Nguyễn Tiến Huy 26/12/1998 Kinh

Trà Bình, Trà 

Bồng, Quảng 

Ngãi

Trà Bình, Trà 

Bồng, Quảng 

Ngãi

Cử nhân 

Luật Kinh 

tế

Bậc 3/ 

tiếng Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
DOTHE
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(23)
Huỳnh 

Nguyễn Minh
Huy 18/07/2000 Kinh

Nghĩa Thắng, 

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

An Tây, Nghĩa 

Thắng, Tư 

Nghĩa, Quảng 

Ngãi

Cử nhân 

Luật Kinh 

tế

Bậc 3/ 

tiếng Anh
UDNC

Tiếng 

Anh
DOTHE

(24)
Nguyễn Thị 

Thu
Huyền 06/03/1997 Kinh

Tịnh Hiệp, Sơn 

Tịnh, Quảng 

Ngãi

Tịnh Hiệp, Sơn 

Tịnh, Quảng 

Ngãi

Cử nhân 

Luật

B1/Tiếng 

Pháp
UDCB

Tiếng 

Anh
DOTHE

(25) Lý Thị Huyền 08/06/1998 Kinh

Tịnh Ấn Đông, 

TP Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Tịnh Ấn Đông, 

tp. Quảng Ngãi

Cử nhân 

QLNN

C/Tiếng 

Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
DOTHE

(26) Võ Ngọc Huynh 28/05/1996 Kinh

Phổ Quang, Đức 

Phổ, Quảng 

Ngãi 

Phường Nguyễn 

Nghiêm, TX 

Đức Phổ

Cử nhân 

QLNN

Bậc 3/ 

tiếng Anh
UDCB

Tiếng 

Anh

quân nhân 

xuất ngũ
DOTHE

(27) Ngô Xuân Khải 11/07/1992 Kinh

TT Chợ Chùa, 

Nghĩa Hành, 

Quảng Ngãi

Long Hiệp, 

Minh Long, 

Quảng Ngãi

20/4/2016

20/4/2017

Cử nhân 

Luật

B/Tiếng 

Anh
B

Tiếng 

Anh
DOTHE

(28) Đinh Thị Khánh 12/12/1997 H'rê
An Dũng, An 

Lão, Bình Định

An Dũng, An 

Lão, Bình Định

Cử nhân 

QLNN

C/Tiếng 

Anh
UDCB X

Người 

DTTS
DOTHE

(29)
Nguyễn Đỗ 

Nguyên
Khoa 27/10/1999 Kinh

Quế Phú, Quế 

Sơn, Quảng 

Nam

Hương An, Quế 

Sơn, Quảng 

Nam

Cử nhân 

Luật

TOEIC 

600
UDCB

Tiếng 

Anh
DOTHE

(30) Từ Lâm Anh Khoa 16/12/1999 Kinh

Tịnh Thọ, Sơn 

Tịnh, Quảng 

Ngãi

TT Di Lăng, 

Sơn Hà, Quảng 

Ngãi

Cử nhân 

Luật Kinh 

tế

Không UDNC
Tiếng 

Anh
DOTHE

(31) Dương Lê Khôi 25/08/1998 Kinh

Long Hiệp, 

Minh Long, 

Quảng Ngãi

Long Hiệp, 

Minh Long, 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

Luật kinh tế

Bậc 3/ 

tiếng Anh
NC

Tiếng 

Anh
DOTHE

(32) Lê Thị Minh Khương 03/04/1996 Kinh

Tịnh Sơn, Sơn 

Tịnh, Quảng 

Ngãi

Tịnh Sơn, Sơn 

Tịnh, Quảng 

Ngãi

Cử nhân 

QLNN

C/tiếng 

Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
DOTHE

(33) Hồ Thị Kiến 21/11/1996 Co

Trà Sơn, Trà 

Bồng, Quảng 

Ngãi

Trà Tân, Trà 

Bồng, Quảng 

Ngãi

Cử nhân 

Luật kinh tế

B1/tiếng 

Anh
UDCB X

Người 

DTTS
DOTHE
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(34) Trần Nguyệt Kiều 12/05/1997 Kinh

Nghĩa Điền, Tư 

Nghĩa, Quảng 

Ngãi

Trương Quang 

Trọng, TP 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

công tác xã 

hội

bậc 2/ 

Tiếng anh
UDCB

Tiếng 

Anh
DOTHE

(35) Trương Thị Kiều 08/05/1988 Kinh

Nghĩa Thuận, 

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Thuận, 

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

03/3/2011

03/3/2012

Cử nhân 

QLNN

B/Tiếng 

Anh
KTV

Tiếng 

Anh

Con bệnh 

binh
DOTHE

(36) Lê Thị Thu Lan 20/08/1998 Kinh

Nghĩa Thương, 

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Thương, 

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

QLNN

B/Tiếng 

Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
DOTHE

(37) Phạm Thị Lan 10/10/1999 H'rê
Ba Vì, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi

Ba Vì, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

QLNN

Bậc 3/ 

tiếng Anh
UDCB X

Người 

DTTS
DOTHE

(38) Phạm Thị Lé 02/04/1997 H'rê
Ba Điền, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi

Ba Điền, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

Luật

B/Tiếng 

Anh
B X

Người 

DTTS
DOTHE

(39) Đỗ Thị Hồng Linh 26/01/1999 Kinh

Trần Phú, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Chánh Lộ, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

QLNN

Bậc 3/ 

tiếng Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
DOTHE

(40)
Lê Hoàng 

Nhật
Linh 12/06/1997 Kinh

Là Hà, Tư 

Nghĩa, Quảng 

Ngãi

TDP 1, Là Hà, 

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Sư phạm 

Tiếng Anh
Đại học UDCB X DOTHE

(41) Đinh Thị Mỹ Linh 16/03/1997 H'rê

TT Di Lăng, 

Sơn Hà, Quảng 

Ngãi

TT Di Lăng, 

Sơn Hà, Quảng 

Ngãi

Cử nhân 

Công tác xã 

hội

Bậc 3/ 

tiếng Anh
UDCB X

Người 

DTTS
DOTHE

(42) Nguyễn Châu Long 05/04/1998 Kinh
Sơn Tịnh, 

Quảng ngãi

Chánh Lộ, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

CNTT

C/Tiếng 

Anh
Đại học

Tiếng 

Anh
DOTHE

(43)
Dương Thị 

Ngọc 
Luyến 10/08/1998 Kinh

Phổ An, TX 

Đức Phổ, Quảng 

Ngãi

Phổ An, TX 

Đức Phổ, Quảng 

Ngãi

Cử nhân 

QLNN
toeic 360 UDCB

Tiếng 

Anh
DOTHE

(44) Hồ Văn Mây 10/08/2000 Co

Hương Trà, Trà 

Bồng, Quảng 

Ngãi

Hương Trà, Trà 

Bồng, Quảng 

Ngãi

Cử nhân 

CNTT 

(Chứng 

nhận tốt 

nghiệp)

Bậc 3/ 

tiếng Anh
Đại học

Tiếng 

Anh

Người 

DTTS
DOTHE
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(45)
Đoàn Phan 

Gia
Minh 02/07/1999 Kinh

Trần Hưng Đạo, 

TP Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Trần Hưng Đạo, 

TP Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

QLVH

Chứng 

nhận

Chứng 

nhận

Tiếng 

Anh
DOTHE

(46)
Trần Thị 

Phượng
Minh 06/10/1991 Kinh

TT Chợ Chùa, 

Nghĩa Hành, 

Quảng Ngãi

Hành Thuận, 

Nghĩa Hành, 

Quảng Ngãi

Cử nhân Kế 

toán

B/Tiếng 

Anh
TC

Tiếng 

Anh
DOTHE

(47) Đinh Thị Mới 14/04/1997 H'rê
Sơn Thành, Sơn 

Hà, Quảng Ngãi

Sơn Thành, Sơn 

Hà, Quảng Ngãi

Cử nhân 

công tác xã 

hội

Bậc 3/ 

tiếng Anh
UDCB

Tiếng 

Anh

Người 

DTTS
DOTHE

(48) Phan Thị Trà My 04/04/1993 Kinh

TT Trà Xuân, 

Trà Bồng, 

Quảng Ngãi

TT Trà Xuân, 

Trà Bồng, 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

Luật

B/Tiếng 

Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
DOTHE

(49)
Phạm Bùi 

Diễm
My 24/06/1997 Kinh

Chánh Lộ, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Chánh Lộ, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

Luật

B1/Tiếng 

Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
DOTHE

(50) Nguyễn Nhật Nam 06/03/1998 Kinh

Nghĩa Thuận, 

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nam Phước, 

Nghĩa Thuận, 

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

Luật

B1 Tiếng 

Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
DOTHE

(51) Võ Đức Nghĩa 28/05/1990 Kinh

Trà Xuân, Trà 

Bồng, Quảng 

Ngãi

Trà Xuân, Trà 

Bồng, Quảng 

Ngãi

14/8/2019

14/8/2020

Cử nhân 

Luật

B/Tiếng 

Anh
B

Tiếng 

Anh
DOTHE

(52) Hồ Thị Bích Ngọc 10/11/1999 Kinh

Bình An, Bình 

Sơn, Quảng 

Ngãi

Bình An, Bình 

Sơn, Quảng 

Ngãi

Cử nhân 

QLNN

Bậc 3/ 

Tiếng Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
DOTHE

(53) Lê Thanh Nhã 27/12/1999 Kinh

Nghĩa Kỳ, Tư 

Nghĩa, Quảng 

Ngãi

Nghĩa Kỳ, Tư 

Nghĩa, Quảng 

Ngãi

Cử nhân 

QLNN

C/Tiếng 

Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
DOTHE

(54) Trịnh Viết Nhật 01/06/1999 Kinh

Tịnh Bắc, Sơn 

Tịnh, Quảng 

Ngãi

Tịnh Bắc, Sơn 

Tịnh, Quảng 

Ngãi

Cử nhân 

QLNN

B1 (Xác 

nhận)
UDCB

Tiếng 

Anh
DOTHE

(55)
Nguyễn Thị 

Thanh
Nhi 04/04/1998 Kinh

Nghĩa Dõng, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Dõng, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

QLNN

Bậc 3/ 

tiếng Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
DOTHE
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Nam Nữ
Chuyên 

môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

TT Họ tên đệm Tên

Ngày, tháng,

năm sinh Dân

tộc
Quê quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngày vào 

Đảng

/Chính thức

Ngoại 

ngữ

ĐK dự 

thi

Đối tượng 

ưu tiên

Mã 

VTVL
Ghi chú

Văn bằng chứng chỉ 
Miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ

(56) Trần Tiểu Nhi 09/07/1999 Kinh

Nghĩa Mỹ, Tư 

Nghĩa, Quảng 

Ngãi

Nghĩa Mỹ, Tư 

Nghĩa, Quảng 

Ngãi

Cử nhân Kế 

toán

Bậc 3/ 

tiếng Anh
UDNC

Tiếng 

Anh
DOTHE

(57) Lê Thị Nhì 23/01/1998 Kinh

Bình Thạnh, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Bình Thạnh, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

công tác xã 

hội

Không UDCB
Tiếng 

Anh
DOTHE

(58) Đinh Thị Niêu 24/09/1997 H're
Sơn Thành, Sơn 

Hà, Quảng Ngãi

Sơn Thành, Sơn 

Hà, Quảng Ngãi

Cử nhân 

công tác xã 

hội

B1/tiếng 

Anh
UDCB

Tiếng 

Anh

Người 

DTTS
DOTHE

(59)
Nguyễn Thị 

Mỹ
Nữ 08/03/1993 Kinh

Tịnh Thọ, Sơn 

Tịnh, Quảng 

Ngãi

Tịnh Thọ, Sơn 

Tịnh, Quảng 

Ngãi

Cử nhân 

công tác xã 

hội

B/tiếng 

Anh
A

Tiếng 

Anh

Con 

thương 

binh

DOTHE

(60) Hà Thị Kim Oanh 08/08/1988 Kinh

Tịnh Giang, Sơn 

Tịnh, Quảng 

Ngãi

Trà Bùi, Trà 

Bồng, Quảng 

Ngãi

14/3/2014

14/3/2015

Cử nhân 

Luật
Không A

Tiếng 

Anh
DOTHE

(61) Hồ Thị Phiến 13/10/1999 Co

Trà Bùi, Trà 

Bồng, Quảng 

Ngãi

Trà Bùi, Trà 

Bồng, Quảng 

Ngãi

Cử nhân 

QLNN

Bậc 3/ 

Tiếng Anh
UDCB

Tiếng 

Anh

Người 

DTTS
DOTHE

(62) Từ Thiện Phước 10/03/1996 Kinh

Bình Hiệp, Bình 

Sơn, Quảng 

Ngãi

Bình Hiệp, Bình 

Sơn, Quảng 

Ngãi

07/12/2018

07/12/2019

Cử nhân 

công tác xã 

hội

TOEIC 

430
UDNC

Tiếng 

Anh
DOTHE

(63) Nguyễn Thị Quyên 24/10/1996 Kinh

Bình Châu, Bình 

Sơn, Quảng 

Ngãi

Bình Châu, Bình 

Sơn, Quảng 

Ngãi

Cử nhân 

Luật

Bậc 3/ 

tiếng Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
DOTHE

(64)
Nguyễn Thị 

Cẩm 
Quyên 05/01/1996 Kinh

Đức Lân, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

Đức Lân, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

Cử nhân 

QLNN

B/Tiếng 

Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
DOTHE

(65) Đinh Thị Sang 18/12/1997 H'rê

Long Môn, 

Minh Long, 

Quảng Ngãi

Long Môn, 

Minh Long, 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

QLNN
Không UDCB X

Người 

DTTS
DOTHE

(66) Hồ Thị Tâm 10/10/1995 Co

Trà Tân, Trà 

Bồng, Quảng 

Ngãi

Trà Sơn, Trà 

Bồng, Quảng 

Ngãi

Đại học 

Văn hóa

TOEIC 

510
UDCB X

Người 

DTTS
DOTHE

(67) Tạ Linh Tây 02/09/1999 Kinh

Tịnh Hà, Sơn 

Tịnh, Quảng 

Ngãi

Tịnh Hà, Sơn 

Tịnh, Quảng 

Ngãi

Cử nhân 

Luật
Không UDCB

Tiếng 

Anh
DOTHE
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Nam Nữ
Chuyên 

môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học
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TT Họ tên đệm Tên

Ngày, tháng,

năm sinh Dân

tộc
Quê quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngày vào 

Đảng

/Chính thức

Ngoại 

ngữ

ĐK dự 

thi

Đối tượng 

ưu tiên

Mã 

VTVL
Ghi chú

Văn bằng chứng chỉ 
Miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ

(68) Phan Minh Thanh 07/11/1999 Kinh

Phổ Vinh, TX 

Đức Phổ, Quảng 

Ngãi

Trần Phú, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi 

Cử nhân 

QLNN
Không UDCB

Tiếng 

Anh

Con 

thương 

binh

DOTHE

(69) Lê Thị Thu Thảo 20/01/1996 Kinh

Đức Phong, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

Đức Lân, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

Cử nhân 

Luật Kinh 

tế

TOEIC 

395
UDNC

Tiếng 

Anh
DOTHE

(70) Lê Đào Minh Thoa 03/11/1995 Kinh
Tịnh Kỳ, TP 

Quảng Ngãi

Nghĩa Chánh, 

TP Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

Luật

TOEIC 

520
B

Tiếng 

Anh

Con 

thương 

binh

DOTHE

(71) Hồ Thị Thoại 04/06/2000 Co

Trà Sơn, Trà 

Bồng, Quảng 

Ngãi

Trà Sơn, Trà 

Bồng, Quảng 

Ngãi

Cử nhân 

Luật kinh tế
Không Không X

Người 

DTTS
DOTHE

(72) Bùi Thị Thu 08/06/1999 Kinh

Đức Minh, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

Đức Minh, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

Cử nhân 

Luật

Bậc 

3/Tiếng 

Anh

UDCB
Tiếng 

Anh
DOTHE

(73) Lê Mai Anh Thư 06/01/1998 Kinh

Nghĩa Điền, Tư 

Nghĩa, Quảng 

Ngãi

Trần Phú, TP 

Quảng Ngãi

10/3/2020

10/3/2021

Cử nhân 

Luật

Bậc 3 

Tiếng Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
DOTHE

(74)
Phạm Thị 

Hồng 
Thúy 06/02/1990 Kinh

Tịnh Ấn Tây, 

TP Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Tịnh Ấn Tây, 

TP Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

Luật

A/tiếng 

Anh
A

Tiếng 

Anh
DOTHE

(75)
Võ Thị 

Phương
Thùy 19/10/1999 Kinh

Phổ Cường, Đức 

Phổ, Quảng 

Ngãi

Phổ Cường, Đức 

Phổ, Quảng 

Ngãi

Cử nhân 

QLNN

Bậc 3/ 

tiếng Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
DOTHE

(76) Võ Thị Thu Thùy 29/12/1998 Kinh

Nghĩa Phương, 

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Hành Tín Đông, 

Nghĩa Hành, 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

QLNN

Bậc 3/ 

tiếng Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
DOTHE

(77)
Nguyễn Thị 

Thanh
Thủy 14/06/1996 Kinh

Phổ Vinh, TX 

Đức Phổ, Quảng 

Ngãi

TT Ba Tơ, Ba 

Tơ, Quảng Ngãi

Cử nhân 

QLNN

B/Tiếng 

Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
DOTHE

(78) Bạch Thị Thuyền 23/06/1997 Kinh

Trà Bình, Trà 

Bồng, Quảng 

Ngãi

Trà Thủy, Trà 

Bồng, Quảng 

Ngãi

05/11/2021
CN công 

tác xã hội

Bậc 2/ 

tiếng Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
DOTHE
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Nam Nữ
Chuyên 

môn

Ngoại 

ngữ
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học
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TT Họ tên đệm Tên

Ngày, tháng,

năm sinh Dân

tộc
Quê quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngày vào 

Đảng

/Chính thức

Ngoại 

ngữ

ĐK dự 

thi

Đối tượng 

ưu tiên

Mã 

VTVL
Ghi chú

Văn bằng chứng chỉ 
Miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ

(79) Bùi Ngọc Tình 27/04/2000 Kinh

Quảng Lộc, 

Quảng Xương, 

Thanh Hóa

Lê Hương, 

Quảng Lộc, 

Quảng Xương, 

Thanh Hóa

Cử nhân 

Luật
Không Không

Tiếng 

Anh
DOTHE

(80) Nguyễn Thị Tình 21/03/1996 Kinh

Long Hiệp, 

Minh Long, 

Quảng Ngãi

Long Hiệp, 

Minh Long, 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

Luật

Bậc 3/ 

tiếng Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
DOTHE

(81) Phạm Thi Thu Trải 20/06/2000 H'rê
Ba Tô, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi

Ba Tô, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

Luật

Bậc 3/ 

tiếng Anh
Không

Tiếng 

Anh

Người 

DTTS
DOTHE

(82) Nguyễn Thị Trang 27/03/1993 Kinh

Bình Châu, Bình 

Sơn, Quảng 

Ngãi

Long Hiệp, 

Minh Long, 

Quảng Ngãi

27/3/2018

27/3/2019

Đại học 

QLNN

B/Tiếng 

Anh
B

Tiếng 

Anh
DOTHE

(83) Võ Linh Tú Trinh 28/10/1999 Kinh

Nghĩa Lộ, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Lộ, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

Luật Kinh 

tế

Bậc 3/ 

tiếng Anh
UDNC

Tiếng 

Anh
DOTHE

(84) Đặng Đăng Trình 13/10/1987 Kinh

Đức Lợi, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

Thôn 4, Đức 

Tân. Mộ Đức, 

Quảng Ngãi

10/8/2014

10/8/2015

Cử nhân 

Luật

B/Tiếng 

Anh
Không

Tiếng 

Anh
DOTHE

(85) Đinh Thị Tú 08/02/1998 H'rê

Long Mai, Minh 

Long, Quảng 

Ngãi

Long Mai, Minh 

Long, Quảng 

Ngãi

10/11/2021
Cử nhân 

Luật kinh tế

TA Tổng 

quát
UDCB X

Người 

DTTS
DOTHE

(86) Hồ Thị Út 06/05/1996 Co

Trà Phong, Trà 

Bồng, Quảng 

Ngãi

Trà Phong, Trà 

Bồng, Quảng 

Ngãi

Cử nhân 

QLNN

Bậc 2/ 

tiếng Anh
UDCB X

Người 

DTTS
DOTHE

(87)
Hoàng Thị 

Thu
Uyên 15/05/1996 Kinh

Đức Hòa, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

P. Nguyễn 

Nghiêm, TPQN

Cử nhân SP 

tiếng Anh
Đại học UDCB X DOTHE

(88) Ngô Thị Bích Vân 19/01/1995 Kinh

Bình Thuận, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trần Hưng Đạo, 

TPQN

22/12/2020

22/12/2021

Cử nhân 

công tác xã 

hội

Bậc 3/ 

tiếng Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
DOTHE

(89)
Đặng Thị 

Thúy
Vân 26/03/1998 Kinh

Bình Đông, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Bình Đông, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

QLNN

B/Tiếng 

Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
DOTHE
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Nam Nữ
Chuyên 

môn

Ngoại 

ngữ
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học
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Ghi chú

Văn bằng chứng chỉ 
Miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ

(90) Lê Minh Vương 12/04/1996 Kinh
Gia Lâm, Hà 

Hội

Tịnh Ấn Đông, 

TP Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

Luật
Không Không

Tiếng 

Anh

Công an 

xuất ngũ
DOTHE

(91)
Nguyễn Đào 

Khánh
Vy 09/08/1999 Kinh

Nghĩa Kỳ, Tư 

Nghĩa, Quảng 

Ngãi

Nguyễn 

Nghiêm, TP 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

Luật
Không UDCB

Tiếng 

Anh
DOTHE

(92) Phạm Thị Yên 10/01/1998 Kinh

Bình Tân Phú, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Bình Tân Phú, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

QLNN

C/Tiếng 

Anh
UDCB

Tiếng 

Anh

Con 

thương 

binh

DOTHE

(93)
Nguyễn Thị 

Phương
Yến 29/07/1995 Kinh

TT Chợ Chùa, 

Nghĩa Hành, 

Quảng Ngãi

TT Chợ Chùa, 

Nghĩa Hành, 

Quảng Ngãi

CN công 

tác xã hội

B/tiếng 

Anh
B

Tiếng 

Anh
DOTHE

II THÍ SINH DỰ THI VÀO CÁC CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH THAM MƯU, GIÚP VIỆC CỦA ĐẢNG (Mã số: TMGV)

(1) Đỗ Thị Bích 08/03/1984 Kinh

Đức Tân, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

Đức Tân, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

10/4/2013

10/4/2014

Cử nhân 

Công tác xã 

hội

B/Tiếng 

Anh
UDCB

Tiếng 

Anh

Con 

thương 

binh

TMGV

(2) Võ Thị Quỳnh Châu 12/10/1997 Kinh

Hành Thuận, 

Nghĩa Hành, 

Quảng Ngãi

Long Sơn, Minh 

Long, Quảng 

Ngãi

23/06/2022
Cử nhân 

Luật

Bậc 4/ 

tiếng Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
TMGV

(3)
Nguyễn Thị

Kim
Chi 20/06/1994 Kinh

Bình Phước, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Bình Phước, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

06/10/2017

06/10/2018

Cử nhân 

QLNN

B/Tiếng 

Anh
B

Tiếng 

Anh
TMGV

(4) Nguyễn Duy Công 29/08/1995 Kinh

Đức Hòa, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

Trần Phú, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

20/11/2020

20/11/2021

Cử nhân 

quản trị 

Văn phòng

C/Tiếng 

Anh
KTV

Tiếng 

Anh
TMGV

(5) Nguyễn Tân Cường 01/02/1994 Kinh

Bình Tân Phú, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

67/9 Trương 

Định, Trần Phú, 

TPQN

23/06/2022

Cử nhân 

Tài chính 

(ĐH 

LUNGWA)

B/Tiếng 

Anh
B X TMGV

(6) Lê Quang Đạt 22/03/1998 Kinh

Phổ Thuận, TX 

Đức Phổ, Quảng 

Ngãi

Chánh Lộ, 

TPQN

03/3/2020

03/3/2021

Cử nhân 

Luật Kinh 

tế

Bậc 

3/Tiếng 

Anh

UDNC
Tiếng 

Anh
TMGV

(7) Ngô Thị Diệu 01/01/1987 Kinh

Đức Thắng, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

Đức Thắng, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

09/11/2015

09/11/2016

Cử nhân 

Công tác xã 

hội

B/Tiếng 

Anh
UDNC

Tiếng 

Anh
TMGV
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môn

Ngoại 

ngữ
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học
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Miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ

(8) Đồng Đức 16/02/1989 Kinh

Nghĩa Dõng, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Dõng, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

18/01/2020

18/01/2021

Cử nhân 

Kinh tế 

chuyên 

ngành KT 

thẩm định 

giá

B/Tiếng 

Anh
B

Tiếng 

Anh
TMGV

(9) Phan Văn Duy 02/04/1984 Kinh

Nghĩa Hiệp, Tư 

Nghĩa, , Quảng 

Ngãi

Nghĩa Thương, 

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

20/7/2016

20/77/2017

KS Kỹ 

thuật xây 

dựng

B Tiếng 

Anh
B

Tiếng 

Anh
TMGV

(10) Nguyễn Nhật Duy 03/08/1994 Kinh

Quảng Phú, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Chánh Lộ, TP 

Quảng Ngãi

25/01/2014

25/01/2015

KS Kỹ 

thuật xây 

dựng

Không Không
Tiếng 

Anh

Công an 

xuất ngũ
TMGV

(11) Trần Công Duy 17/11/1996 Kinh

Đức Phong, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

Đức Phong, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

06/06/2022
Đại học Kỹ 

thuật mạng
Không ĐH

Tiếng 

Anh

Con 

thương 

binh

TMGV

(12) Đinh Thị Gái 14/12/1994 H'rê
Sơn Bao, Sơn 

Hà, Quảng Ngãi

Sơn Bao, Sơn 

Hà, Quảng Ngãi
08/09/2021

Cử nhân 

QLNN

B/Tiếng 

Anh
UDCB

Tiếng 

Anh

Người 

DTTS
TMGV

(13) Bùi Võ Thu Hảo 22/05/1999 Kinh

Nghĩa Kỳ, Tư 

Nghĩa, Quảng 

Ngãi

Nghĩa Kỳ, Tư 

Nghĩa, Quảng 

Ngãi

23/07/2021
Cử nhân 

Luật

Bậc 3/ 

tiếng Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
TMGV

(14) Đoàn Vũ Thu Hiền 03/02/1993 Kinh

Hành Nhân, 

Nghĩa Hành, 

Quảng Ngãi

Thôn 2, Long 

Hiệp, Minh 

Long, Quảng 

Ngãi

13/9/2018

13/9/2019

Cử nhân Kế 

toán

B/Tiếng 

Anh
B

Tiếng 

Anh
TMGV

(15) Phan Thái Hiệp 23/03/1991 Kinh

Trà Bình, Trà 

Bồng, Quảng 

Ngãi

TT Trà Xuân, 

Trà Bồng, 

Quảng Ngãi

24/4/2017

24/4/2018

Cử nhân 

Luật

B/Tiếng 

Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
TMGV

(16) Võ Minh Hiếu 03/07/1993 Kinh

Đức Tân, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

Đức Tân, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

29/5/2015

29/5/2016

Cử nhân 

QLNN

B/Tiếng 

Anh
B

Tiếng 

Anh
TMGV

(17) Nguyễn Phi Hùng 15/03/1995 Kinh

Quảng Phú, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Quảng Phú, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

26/08/2021
Cử nhân 

Luật

C/Tiếng 

anh
B

Tiếng 

Anh
TMGV

(18)
Nguyễn Thị 

Thái
Huyền 11/02/1999 Kinh

TT Trà Xuân, 

Trà Bồng, 

Quảng Ngãi

TT Trà Xuân, 

Trà Bồng, 

Quảng Ngãi

10/01/2020

10/01/2021

Cử nhân 

Luật Kinh 

tế

Bậc 4/ 

tiếng Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
TMGV
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Nam Nữ
Chuyên 

môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

TT Họ tên đệm Tên

Ngày, tháng,

năm sinh Dân

tộc
Quê quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngày vào 

Đảng

/Chính thức

Ngoại 

ngữ

ĐK dự 

thi

Đối tượng 

ưu tiên

Mã 

VTVL
Ghi chú

Văn bằng chứng chỉ 
Miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ

(19) Nguyễn Minh Kha 21/11/1997 Kinh

Đức Tân, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

Đức Tân, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

10/12/2021

Cử nhân 

Luật Kinh 

tế

B/Tiếng 

Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
TMGV

(20)
Nguyễn Thị 

Vân
Khánh 06/02/1990 Kinh

Tịnh Hòa, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Trương Quang 

Trọng, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

16/9/2014

16/9/2015

Cử nhân Kế 

toán

C/tiếng 

Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
TMGV

(21) Nguyễn Duy Khiêm 01/01/1993 Kinh

Nghĩa Phương, 

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Phương, 

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

22/07/2021

Cử nhân 

Kinh tế 

chuyên 

ngành KT 

thẩm định 

giá

Không B
Tiếng 

Anh
TMGV

(22) Huỳnh Thị Li Li 03/04/1991 Kinh

Phổ Ninh, TX 

Đức Phổ, Quảng 

Ngãi

Long Hiệp, 

Minh Long, 

Quảng Ngãi

27/3/2017

27/3/2018

Cử nhân 

Tài chính- 

ngân hàng

B/Tiếng 

Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
TMGV

(23)
Đặng Thị

Phương
Liên 01/01/1991 Kinh

Tịnh Hà, Sơn 

Tịnh, Quảng 

Ngãi

Tịnh Hà, Sơn 

Tịnh, Quảng 

Ngãi

25/4/2012

25/4/2013

Cử nhân 

Luật

B/Tiếng 

Anh
VP

Tiếng 

Anh
TMGV

(24) Nguyễn Tấn Linh 20/06/1989 Kinh

Tịnh Đông, Sơn 

Tịnh, Quảng 

Ngãi

Tịnh Đông, Sơn 

Tịnh, Quảng 

Ngãi

02/9/2017

02/9/2018

Cử nhân Kế 

toán

B/Tiếng 

Anh
B

Tiếng 

Anh

Con 

thương 

binh

TMGV

(25) Phạm Thị Bảo Linh 21/02/1987 Kinh

Bình Trung, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Chánh, 

TP Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

23/12/2015

23/12/2016

Cử nhân 

Luật
Không UDCB

Tiếng 

Anh
TMGV

(26) Trần Ngọc Linh 17/01/1997 Kinh

Phổ An, TX 

Đức Phổ, Quảng 

Ngãi

Hội An  I, Phổ 

An, TX Đức 

Phổ, Quảng 

Ngãi

21/06/2022
Cử nhân 

QLNN

B/Tiếng 

Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
TMGV

(27)
Nguyễn Thị 

Thùy
Linh 01/10/1992 Kinh

Đức Tân, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

Đức Tân, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

10/11/2018

10/11/2019

Cử nhân Kế 

toán

B/Tiếng 

Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
TMGV

(28)
Trương Thị

Kiều
Loan 22/05/1978 Kinh

Nghĩa Hiệp, Tư 

Nghĩa, Quảng 

Ngãi

Tổ 7, Trần Phú, 

TP Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

21/01/2014

21/01/2015

Cử nhân 

kinh tế 

ngành 

KTPT

Bậc 

3/Tiếng 

Anh

KTV
Tiếng 

Anh

Con 

thương 

binh

TMGV
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Chuyên 

môn

Ngoại 

ngữ
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học
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Miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ

(29) Phan Thị Thu Minh 02/09/1991 Kinh

Đức Chánh, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

Đức Phú, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

10/06/2021
Cử nhân 

QTKD

C/tiếng 

Anh
A

Tiếng 

Anh
TMGV

(30) Phạm Hiếu Nghĩa 12/12/1989 Kinh

Nghĩa An, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Hà, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

19/3/2016

19/3/2017

Đại học 

Hành chính 

học

B/tiếng 

Anh
A

Tiếng 

Anh
TMGV

(31)
Trần Thị 

Minh
Nguyệt 08/11/1991 Kinh

Phổ Cường, Đức 

Phổ, quảng Ngãi

TDP 1, P. 

Nguyễn 

Nghiêm, TX 

Đức Phổ

28/02/2021

28/02/2022

Cử nhân 

Tài chính - 

Ngân hàng

B/Tiếng 

Anh
B

Tiếng 

Anh
TMGV

(32)
Nguyễn Thị

Thanh
Nhàng 25/06/1993 Kinh

Bình Hiệp, Bình 

Sơn, Quảng 

Ngãi

Bình Hiệp, Bình 

Sơn, Quảng 

Ngãi

10/5/2018

10/5/2019

Cử nhân 

QTKD

B/Tiếng 

Anh
B

Tiếng 

Anh
TMGV

(33)
Huỳnh Thị 

Kim
Nương 14/04/1983 Kinh

Phổ Hòa, Đức 

Phổ, Quảng 

Ngãi

TDP 3, P 

Nguyễn 

Nghiêm, TX 

Đức Phổ

28/9/2011

28/9/2012

Cử nhân 

QLNN

B/Tiếng 

Anh
KTV

Tiếng 

Anh
TMGV

(34) Lê Hồng Văn Phúc 22/03/2000 Kinh

Nghĩa Hà, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Hà, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

20/04/2022
Cử nhân 

Luật

B1/tiếng 

Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
TMGV

(35) Nguyễn Thị Phương 02/03/1990 Kinh

TT Mộ Đức, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

P Nghĩa Lộ, 

TPQN

18/12/2014

18/12/2015

Đại học 

Hành chính 

học

B/Tiếng 

Anh
B

Tiếng 

Anh
TMGV

(36) Trần Thị Như Quỳnh 15/11/1993 Kinh

Đức Thạnh, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

Đức Thạnh, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

09/01/2021

09/01/2022

Cử nhân 

Luật

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Anh

B X TMGV

(37) Trần Văn Tài 02/10/1992 Kinh

Bình Minh, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

TT Trà Xuân, 

Trà Bồng, 

Quảng Ngãi

05/12/2015

05/12/2016

Cử nhân 

Luật

C/Tiếng 

Anh
B

Tiếng 

Anh
TMGV

(38) Nguyễn Duy Tân 02/06/1999 Kinh

Nghĩa An, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Hòa, Tư 

Nghĩa, Quảng 

Ngãi

16/5/2021

16/5/2022

Cử nhân 

QLNN

C/Tiếng 

anh
UDCB

Tiếng 

Anh
TMGV

(39)
Nguyễn Thị

Hồng 
Thắm 16/02/1993 Kinh

Tịnh Ấn Tây, 

TP Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Tịnh Ấn Tây, 

TP Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

20/01/2019

20/01/2020

Cử nhân 

QLNN

B/Tiếng 

Anh
B

Tiếng 

Anh
TMGV
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Ngoại 

ngữ
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học
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Miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ

(40) Hồ Quang Thắng 05/08/1995 Kinh

Đức Chánh, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

Thôn 4, Đức 

Chánh, Mộ Đức, 

Quảng Ngãi

04/03/2022
Cử nhân 

Luật

C/Tiếng 

Anh
B

Tiếng 

Anh
TMGV

(41) Doãn Hửu Thảo 10/02/1997 Kinh

Phú Thượng, 

Phú Vang, TT 

Huế

Phú Đa, Phú 

Vang, TT Huế
27/06/2022

Cử nhân 

QLNN

B/Tiếng 

Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
TMGV

(42) Lê Thu Thảo 31/03/1990 Kinh

Nghĩa Hiệp, Tư 

Nghĩa, Quảng 

Ngac

TT La Hà, Tư 

Nghĩa, Quảng 

Ngãi

19/12/2018

19/12/2019

Cử nhân Kế 

toán

C/tiếng 

Anh
B

Tiếng 

Anh
TMGV

(43) Đinh Phương Thảo 18/07/1999 Kinh

Nghĩa Thương, 

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Trần Phú, 

TPQN
22/06/2022

Cử nhân 

QLNN

Bậc 3/ 

tiếng Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
TMGV

(44) Vũ Phương Thảo 15/02/1990 Kinh

Phổ Quang, TX 

Đức Phổ, Quảng 

Ngãi

Phổ Ninh, TX 

Đức Phổ, Quảng 

Ngãi

29/12/2021
Cử nhân 

Luật

B/Tiếng 

Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
TMGV

(45) Trần Thị Thảo 16/01/1988 Kinh

Bình Dương, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Chánh Lộ, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

18/12/2014

18/12/2015

Cử nhân 

Kinh tế 

(ngành Kế 

toán)

C/tiếng 

Anh
KTV

Tiếng 

Anh
TMGV

(46)
Nguyễn Thị

Hồng 
Thi 03/03/1990 Kinh

Hòa Thịnh, Tây 

Hòa, Phú Yên

Phổ Thuận, Đức 

Phổ, Quảng 

Ngãi

25/4/2019

25/4/2020

Cử nhân 

QTKD

B/Tiếng 

Anh
B

Tiếng 

Anh
TMGV

(47) Bùi Văn Thọ 19/06/1997 Kinh

Tịnh Hòa, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Tịnh Hòa, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

24/01/2018

24/01/2019

Cử nhân 

QLNN

C/Tiếng 

Anh
UDCB

Tiếng 

Anh

Bộ đội 

xuất ngũ
TMGV

(48) Cao Thị Thu 06/05/1986 Kinh

Tịnh Giang, Sơn 

Tịnh, Quảng 

Ngãi

Sơn Hạ, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi

12/11/2015

12/11/2016

Cử nhân 

Luật

B/Tiếng 

Anh
B

Tiếng 

Anh
TMGV

(49)
Nguyễn Thị 

Bích 
Thuận 21/04/1991 Kinh

Quảng Phú, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Quảng Phú, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

09/4/2016

09/4/2017

Đại học 

Hành chính 

học

B/Tiếng 

Anh
B

Tiếng 

Anh
TMGV

(50) Nguyễn Hồng Thương 10/05/1988 Kinh

Tịnh Bình, Sơn 

Tịnh, Quảng 

Ngãi

Tịnh Bình, Sơn 

Tịnh, Quảng 

Ngãi

23/03/2022
KS xây 

dựng

B/Tiếng 

Anh
B

Tiếng 

Anh
TMGV
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Ngoại 
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học
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Hộ khẩu 
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Ngoại 

ngữ

ĐK dự 
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Mã 
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Miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ

(51) Trần Thanh Tin 03/02/1997 Kinh

Bình Tường, 

Tây Sơn, Bình 

Định

Bình Tường, 

Tây Sơn, Bình 

Định

10/12/2019

10/12/2020

Kỹ sư xây 

dựng

TOEIC 

455
UDCB

Tiếng 

Anh
TMGV

(52) Lê Thương Tín 18/04/1994 Kinh

TT Trà Xuân, 

Trà Bồng, 

Quảng Ngãi

TT Trà Xuân, 

Trà Bồng, 

Quảng Ngãi

20/01/2015

20/01/2016

Cử nhân 

Luật Kinh 

tế

Bậc 3/ 

tiếng Anh
UDCB

Tiếng 

Anh

Công an 

xuất ngũ
TMGV

(53)
Phan Thị 

Huyền
Trang 25/01/1993 Kinh

Vĩnh Ninh, 

Quảng Ninh, 

Quảng Bình

TT Di Lăng, 

Sơn Hà, Quảng 

Ngãi

20/7/2017

20/7/2018

Cử nhân 

Báo chí
Không UDCB

Tiếng 

Anh
TMGV

(54) Võ Thị Ngọc Trinh 14/08/1996 Kinh

Đức Phong, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

Phú Long 2, 

Bình Phước, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

02/06/2021
Cử nhân 

Luật

Bậc 3/ 

tiếng Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
TMGV

(55) Trần Vĩnh Trinh 02/09/1998 Kinh

Phổ Vinh, TX 

Đức Phổ, Quảng 

Ngãi

Nghĩa Lộ, 

TPQN
25/03/2022

Cử nhân 

QLNN
Không UDCB

Tiếng 

Anh
TMGV

(56)
Trần Nguyễn

Lê Cẩm
Tú 22/06/1996 Kinh

Nghĩa Trung, 

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Lộ, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

21/06/2022

Cử nhân 

Quan hệ 

quốc tế

TOEIC 

365
UDCB

Tiếng 

Anh
TMGV

(57) Bùi Thanh Tú 08/09/1989 Kinh

Phổ Ninh, TX 

Đức Phổ, Quảng 

Ngãi

Phổ Ninh, TX 

Đức Phổ, Quảng 

Ngãi

07/9/2018

07/9/2019

Cử nhân Kế 

toán

B/Tiếng 

Anh
B

Tiếng 

Anh
TMGV

(58)
Phạm Phúc 

Quang
Tuyến 01/01/1991 Kinh

Đức Hiệp, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

Tổ 3, Trần 

Hưng Đạo, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

22/12/2021
Cử nhân 

Luật

C/tiếng 

Anh
B

Tiếng 

Anh
TMGV

(59)
Nguyễn Thị 

Tường 
Vân 11/01/1996 Kinh

Phổ Khánh, Đức 

Phổ, Quảng 

Ngãi

Phường Trần 

Phú, TPQN

03/9/2014

03/9/2015

Cử nhân 

Luật

Bậc 3/ 

tiếng Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
TMGV

(60) Nguyễn Quốc Văn 06/06/1989 Kinh

Phổ Thuận, TX 

Đức Phổ, Quảng 

Ngãi

Phổ Thuận, TX 

Đức Phổ, Quảng 

Ngãi

13/11/2017

13/11/2018

Cử nhân 

Luật

B/Tiếng 

Anh
B

Tiếng 

Anh

Con 

thương 

binh

TMGV

(61) Đặng Ngọc Vương 10/09/1987 Kinh

Tam Sơn, Núi 

Thành, Quảng 

Nam

Tam Sơn, Núi 

Thành, Quảng 

Nam

10/10/2014

10/10/2015

Cử nhân 

quản trị 

Văn phòng

B1/tiếng 

Anh
B

Tiếng 

Anh

Con 

thương 

binh

TMGV
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tộc
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Hộ khẩu 
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Miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ

(62) Hồ Thị Bích Xuyên 28/06/1991 Co

Trà Phong, Trà 

Bồng, Quảng 

Ngãi

Trà Phong, Trà 

Bồng, Quảng 

Ngãi

16/11/2018

16/11/2019

Cử nhân 

QTKD

B/Tiếng 

Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
TMGV

III THÍ SINH DỰ THI NGẠCH KẾ TOÁN (Mã số: KETO)

(1)
Phạm Thị 

Kim
Chi 19/05/1990 Kinh

Bình Minh, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Bình Minh, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

7/12/2014

7/12/2015

Cử nhân Kế 

toán

B/ Tiếng 

Anh
A

Tiếng 

Anh
KETO

(2) Võ Thị Lệ Diễm 05/09/1994 Kinh

Đức Thắng, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

Đức Thắng, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

Cử nhân Kế 

toán

C/Tiếng 

Anh
B

Tiếng 

Anh
KETO

(3) Vũ Thị Mỹ Duyên 09/01/1994 Kinh

Nghĩa Kỳ, Tư 

Nghĩa, Quảng 

Ngãi

Nghĩa Kỳ, Tư 

Nghĩa, Quảng 

Ngãi

Cử nhân Kế 

toán

C/Tiếng 

Anh
B

Tiếng 

Anh
KETO

(4) Võ Thị Cẩm Hằng 10/04/1999 Kinh

Nghĩa Dõng, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Chánh Lộ, TP 

Quảng Ngãi

Cử nhân Kế 

toán

B1/tiếng 

Anh
UDNC

Tiếng 

Anh
KETO

(5) Trần Thị Hằng 14/02/1995 Kinh
Thuận Sơn, Đô 

Lương, Nghệ An

Bàu Cạn, Chư 

Prông, Gia Lai

Cử nhân 

Tài chính - 

Ngân hàng

TOEIC 

660
B

Tiếng 

Anh
KETO

(6)
Nguyễn Thị 

Bích 
Hạnh 27/03/1984 Kinh

Nghĩa Hiệp, Tư 

Nghĩa, Quảng 

Ngãi

Lê Hồng Phong, 

TP Quảng Ngãi

Cử nhân 

kinh tế 

ngành Kế 

toán

B/Tiếng 

Anh
VP

Tiếng 

Anh
KETO

(7) Phạm Thị Thu Hiền 28/03/1994 Kinh

Trương Quang 

Trọng, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Trương Quang 

Trọng, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Cử nhân Kế 

toán

Bậc 3/ 

Tiếng Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
KETO

(8)
Nguyễn Thị

Diệu
Huyền 16/08/1987 Kinh

Bình Chánh, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Lê Hồng Phong, 

TP Quảng Ngãi

28/8/2018

28/8/2019

Đại học Kế 

toán

B/Tiếng 

Anh
B

Tiếng 

Anh
KETO

(9)
Phan Thị 

Hồng 
Loan 01/12/1989 Kinh

Đức Lợi, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

Nghĩa Kỳ, Tư 

Nghĩa, Quảng 

Ngãi

Cử nhân Kế 

toán

C/tiếng 

Anh
B

Tiếng 

Anh
KETO

(10) Vương Thị Loan 20/04/1988 Kinh

TT Châu Ổ, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

TT Châu Ổ, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

21/10/2014

21/10/2015

Cử nhân Kế 

toán

B/Tiếng 

Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
KETO
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Nam Nữ
Chuyên 

môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

TT Họ tên đệm Tên

Ngày, tháng,

năm sinh Dân

tộc
Quê quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngày vào 

Đảng

/Chính thức

Ngoại 

ngữ

ĐK dự 

thi

Đối tượng 

ưu tiên

Mã 

VTVL
Ghi chú

Văn bằng chứng chỉ 
Miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ

(11) Nguyễn Thị Mai 22/12/1995 Kinh

Quế Trung, 

Nông Sơn, 

Quảng Ngam

Đức Phong, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

Cử nhân Kế 

toán

TOEIC 

395
UDCB

Tiếng 

Anh
KETO

(12)
Vũ Thị

Nguyệt
Nga 01/01/1983 Kinh

Bình Châu, Bình 

Sơn, Quảng 

Ngãi

Trần Hưng Đạo, 

tp. Quảng Ngãi

01/01/2009

01/01/2010

Cử nhân 

Kinh tế 

ngành Kế 

toán

B/Tiếng 

Anh
VP

Tiếng 

Anh

Con người  

hưởng CS 

như TB

KETO

(13) Võ Thị Kim Ngọc 16/06/1997 Kinh

Phổ An, TX 

Đức Phổ, Quảng 

Ngãi

Phổ An, TX 

Đức Phổ, Quảng 

Ngãi

Cử nhân 

Kiểm toán

C/tiếng 

Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
KETO

(14) Võ Thị Thanh Nhàng 19/05/1990 Kinh

Nghĩa Thắng, 

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Thắng, 

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Cử nhân Kế 

toán

B/Tiếng 

Anh
KTV

Tiếng 

Anh
KETO

(15)
Hoàng Thị

Phương
Thảo 01/02/1990 Kinh

Bình Dương, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

TT. Châu Ổ, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

05/8/2014

05/8/2015

Cử nhân Kế 

toán

C/Tiếng 

Anh
B

Tiếng 

Anh
KETO

(16) Võ Thị Huy Thư 12/02/1987 Kinh

Nghĩa Lộ, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Quảng Phú, 

TPQN

22/02/2017

22/02/2018

Cử nhân 

Kinh tế 

ngành Kế 

toán

B/Tiếng 

Anh
A

Tiếng 

Anh
KETO

(17) Vũ Ngàn Thương 10/09/1990 Kinh
Phổ Cường, Đức 

Phổ, quảng Ngãi

P Nguyễn 

Nghiêm, TX 

Đức Phổ

Cử nhân Kế 

toán
Không Không

Tiếng 

Anh
KETO

(18) Võ Duy Thu Thúy 24/09/1990 Kinh

Tịnh Giang, Sơn 

Tịnh, Quảng 

Ngãi

Sơn Long, Sơn 

Tây, Quảng 

Ngãi

Cử nhân Kế 

toán
Không B

Tiếng 

Anh
KETO

(19) Nguyễn Thị Thụy 24/01/1992 Kinh

Đức Hiệp, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

Đức Hiệp, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

Cử nhân Kế 

toán

B/Tiếng 

Anh
B

Tiếng 

Anh

Con người 

hưởng CS 

như TB

KETO

(20) Võ Hồng Tin 15/04/1981 Kinh

Hoài Phú, Hoài 

Nhơn, Bình 

Định

Trần Phú, tp 

Quảng Ngãi

24/01/2014

24/01/2015

Cử nhân Kế 

toán - Kiểm 

toán

C/Tiếng 

Anh
B

Tiếng 

Anh
KETO
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Nam Nữ
Chuyên 

môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

TT Họ tên đệm Tên

Ngày, tháng,

năm sinh Dân

tộc
Quê quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngày vào 

Đảng

/Chính thức

Ngoại 

ngữ

ĐK dự 

thi

Đối tượng 

ưu tiên

Mã 

VTVL
Ghi chú

Văn bằng chứng chỉ 
Miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ

(21)
Huỳnh Thị 

Ngọc
Trân 25/03/1999 Kinh

Điện Phương, 

Điện Bàn, 

Quảng Nam

Nghĩa Lộ, TP 

Quảng Ngãi

Cử nhân Kế 

toán

Bậc 3/ 

tiếng Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
KETO

(22) Lê Thị Mỹ Trang 01/04/1996 Kinh Tỉnh Bình Định

Nghĩa Trung, 

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Cử nhân Kế 

toán

C/tiếng 

Anh
Không

Tiếng 

Anh
KETO

(23) Đào Thị Như Ý 16/04/1998 Kinh

Nghĩa Thương, 

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Thương, 

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Cử nhân Kế 

toán

bậc 2/ 

Tiếng anh
UDCB

Tiếng 

Anh
KETO

IV THÍ SINH DỰ THI NGẠCH VĂN THƯ LƯU TRỮ (Mã số: VTLT)

(1)
Nguyễn Thị 

Thùy
Duyên 08/03/1995 Kinh

Bình Phước, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

TT Châu Ổ, 

Bình Sơn
02/09/2021

Cử nhân 

Lưu trữ học

B/Tiếng 

Anh
B, VP

Tiếng 

Anh
VTLT

(2) Tôn Võ Thu Phương 21/10/1991 Kinh

Tịnh Sơn, Sơn 

Tịnh, Quảng 

Ngãi

P. Trương 

Quang Trọng, 

TP Quảng Ngãi

Cử nhân 

QHQT; 

Chứng chỉ 

văn thư 

hành chính

C/Tiếng 

Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
VTLT

(3) Tạ Thị Hải Yến 25/11/1981 Kinh

Nghĩa Lộ, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Lộ, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

16/11/2019

16/11/2020

Cử nhân 

Lưu trữ học 

(chuyên 

ngành 

VTLT)

B/Tiếng 

Anh
B

Tiếng 

Anh
VTLT

V THÍ SINH DỰ THI NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Mã số: CNTT)

(1)
Nguyễn 

Thành 
Dũng 25/07/1986 Kinh

Tịnh Bình, Sơn 

Tịnh, Quảng 

Ngãi

Tịnh Bình, Sơn 

Tịnh, Quảng 

Ngãi

15/7/2016

15/7/2017

Cử nhân 

Tin học

B2/ tiếng 

Anh

Cử 

nhân

Tiếng 

Anh
CNTT

VI THÍ SINH DỰ THI VÀO TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ CẤP HUYỆN (Mã số: VCGV)

(1)
Nguyễn Thị 

Bích 
Chi 16/06/1992 Kinh

Mỹ Hiệp, Phù 

Mỹ, Bình Định

Đức Chánh, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

10/8/2018

10/8/2019

Cử nhân 

Lịch sử; 

Chứng chỉ 

NVSP

Tiếng Anh 

B
A

Tiếng 

Anh
VCGV

(2) Nguyễn Quốc Cường 16/07/1987 Kinh

Nghĩa Mỹ, Tư 

Nghĩa, Quảng 

Ngãi

Nghĩa Mỹ, Tư 

Nghĩa, Quảng 

Ngãi

22/8/2017

22/8/2018

CN Lịch sử 

Đảng 

CSVN

TOEFL 

423
B

Tiếng 

Anh

Con 

thương 

binh

VCGV
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Nam Nữ
Chuyên 

môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

TT Họ tên đệm Tên

Ngày, tháng,

năm sinh Dân

tộc
Quê quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngày vào 

Đảng

/Chính thức

Ngoại 

ngữ

ĐK dự 

thi

Đối tượng 

ưu tiên

Mã 

VTVL
Ghi chú

Văn bằng chứng chỉ 
Miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ

(3) Nguyễn Hà Linh 18/07/1998 Kinh

Nghĩa Dõng, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

10 Phạm Xuân 

Hòa, tp. Quảng 

Ngãi

18/03/2022
Cử nhân 

QLNN
Không Không

Tiếng 

Anh
VCGV

(4)
Nguyễn Thị 

Mộng
Luyến 18/10/1996 Kinh

Đức Chánh, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

Đức Chánh, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

20/10/2020

20/10/2021

Cử nhân 

QLNN

B/Tiếng 

Anh
B

Tiếng 

Anh
VCGV

(5) Lương Hải Thiện 12/07/1993 Kinh

Nghĩa Thương, 

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

TT. Ba Tơ, Ba 

Tơ, Quảng Ngãi

24/5/2019

24/5/2020

Cử nhân 

KTCT, Ths 

KTCT

Bậc 3/ 

tiếng Anh
B

Tiếng 

Anh
VCGV

(6)
Bùi Hoàng 

Anh
Thư 08/12/1999 Kinh

Phổ Thuận, Đức 

Phổ, Quảng 

Ngãi

Lê Hồng Phong, 

tp. Quảng Ngãi
29/10/2021

Cử nhân 

Luật

TOEFL 

630
Có

Tiếng 

Anh
VCGV

(7) Phan Đình Tiến 04/04/1997 Kinh

Tịnh Hà, Sơn 

Tịnh, Quảng 

Ngãi

Tịnh Hà, Sơn 

Tịnh, Quảng 

Ngãi

07/01/2020

07/01/2021

CN Sư 

phạm Lịch 

sử

C/Tiếng 

Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
VCGV

(8) Đặng Thị Mai Trang 14/10/1993 Kinh

Bình Thạnh, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Bình Thạnh, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

28/09/2021

Cử nhân 

triết học, 

Ths triết 

học

B2/tiếng 

Anh
A

Tiếng 

Anh
VCGV

(9) Nguyễn Hữu Trưng 09/04/1986 Kinh

Hành Đức, 

Nghĩa Hành, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Lộ, 

TPQN

10/11/2019

10/11/2020

Ths Triết 

học

B1/Tiếng 

Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
VCGV

(10) La Thị Xuyên 16/06/1997 Chăm
Phú Mỡ, Đồng 

Xuân, Phú Yên

Phú Mỡ, Đồng 

Xuân, Phú Yên
22/12/2021

CN Sư 

phạm lịch 

sử, Ths 

Lịch sử thế 

giới

B1/Tiếng 

Anh
B

Tiếng 

Anh

Người 

DTTS
VCGV

VII THÍ SINH DỰ THI VÀO BÁO QUẢNG NGÃI (Mã số: VCPV)

(1)
Nguyễn Nhã 

Trung 
Ân 01/12/1994 Kinh

Bình Nguyên, 

Bình Sơn

Nghĩa Chánh, 

TP Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Cử nhân xã 

hội học

TOEFL 

410
ĐC

Tiếng 

Anh
VCPV

(2) Trần Thị Vân Anh 18/07/1994 Kinh

Phổ Cường, TX 

Đức Phổ, Quảng 

Ngãi

Trần Phú, 

TPQN

Cử nhân 

Báo chí
Không Không

Tiếng 

Anh

Con 

thương 

binh

VCPV



19

Nam Nữ
Chuyên 

môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

TT Họ tên đệm Tên

Ngày, tháng,

năm sinh Dân

tộc
Quê quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngày vào 

Đảng

/Chính thức

Ngoại 

ngữ

ĐK dự 

thi

Đối tượng 

ưu tiên

Mã 

VTVL
Ghi chú

Văn bằng chứng chỉ 
Miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ

(3) Lê Ngọc Đức 10/08/1984 Kinh

Đức Minh, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

Đức Minh, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

16/12/2017

16/12/2018

Cử nhân 

ngôn ngữ 

học

Bậc 3/ 

tiếng Anh
B

Tiếng 

Anh
VCPV

(4)
Nguyễn Thị 

Mỹ
Duyên 07/01/1998 Kinh

TT Sông Vệ, Tư 

Nghĩa, Quảng 

Ngãi

TT Sông Vệ, Tư 

Nghĩa, Quảng 

Ngãi

30/6/2020

30/6/2021

Cử nhân SP 

ngữ văn

Bậc 3/ 

tiếng Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
VCPV

(5)
Nguyễn Thị 

Mỹ
Duyên 10/02/1996 Kinh

Đức Lân, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

Đức Lân, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

Cử nhân 

Báo chí

Bậc 3/ 

tiếng Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
VCPV

(6) Từ Thiên Hậu 03/07/1989 Kinh

Bình Hiệp, Bình 

Sơn, Quảng 

Ngãi

Bình Hiệp, Bình 

Sơn, Quảng 

Ngãi

CN Ngữ 

văn truyền 

thông ĐPT

Bậc 3/ 

tiếng Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
VCPV

(7) Nguyễn Thị Hiền 28/05/1996 Kinh

Nghĩa Lâm, Tư 

Nghĩa, Quảng 

Ngãi

TT Di Lăng, 

Sơn Hà

Cử nhân 

Báo chí

Bậc 3/ 

tiếng Anh
B

Tiếng 

Anh
VCPV

(8) Lê Thị Hồng Hoa 16/07/1987 Kinh

Tịnh Trà, Sơn 

Tịnh , Quảng 

Ngãi

Bình Trung, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

Văn học

B/tiếng 

Anh
A

Tiếng 

Anh
VCPV

(9) Lương Bảo Hòa 01/12/1988 Kinh

Đức Thắng, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

Trần Hưng Đạo, 

TPQN

Cử nhân 

Báo chí

B/tiếng 

Anh
ĐC

Tiếng 

Anh
VCPV

(10) Mai Văn Lực 14/09/1996 Kinh

Bình Hiệp, Bình 

Sơn, Quảng 

Ngãi

Bình Hiệp, Bình 

Sơn, Quảng 

Ngãi

Cử nhân 

Báo chí

Bậc 3/ 

tiếng Anh
B

Tiếng 

Anh
VCPV

(11)
Nguyễn Thị 

Kim
Ngân 20/05/1985 Kinh

Nghĩa Kỳ, Tư 

Nghĩa, Quảng 

Ngãi

Quảng Phú, 

TPQN

CN Giáo 

dục học 

Tâm lý giáo 

dục

B/Tiếng 

Anh
ĐC

Tiếng 

Anh

Con 

thương 

binh

VCPV

(12) Trịnh Thanh Nhàn 05/12/1996 Kinh

Phổ Châu, Đức 

Phổ, Quảng 

Ngãi

Nghĩa Chánh, 

TP Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

Báo chí

B1/tiếng 

Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
VCPV

(13)
Đào Thị 

Thanh
Nhị 06/04/1975 Kinh

Nghĩa Thương, 

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

TT La Hà, Tư 

Nghĩa

Cử nhân 

Luật

Bậc 2/ 

tiếng Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
VCPV
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Nam Nữ
Chuyên 

môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

TT Họ tên đệm Tên

Ngày, tháng,

năm sinh Dân

tộc
Quê quán

Hộ khẩu 

thường trú

Ngày vào 

Đảng

/Chính thức

Ngoại 

ngữ

ĐK dự 

thi

Đối tượng 

ưu tiên

Mã 

VTVL
Ghi chú

Văn bằng chứng chỉ 
Miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ

(14) Phạm Thị Tú Oanh 08/02/1991 Kinh

Nghĩa Trung, 

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Trung, 

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

Báo chí

B/Tiếng 

Anh
B

Tiếng 

Anh
VCPV

(15) Bạch Long Phi 12/09/1995 Kinh

Nghĩa Thắng, 

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Thắng, 

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

Chính trị 

học

Không Không
Tiếng 

Anh
VCPV

(16)
Trần Thị 

Thanh
Phương 28/11/1989 Kinh

Nghĩa Điền, Tư 

Nghĩa, Quảng 

Ngãi

Trần Phú, 

TPQN

Cử nhân 

Báo chí

B/Tiếng 

Anh
VP

Tiếng 

Anh
VCPV

(17) Nguyễn Xuân Thiên 02/01/1985 Kinh

Tịnh Thọ, Sơn 

Tịnh, Quảng 

Ngãi

Nghĩa Lộ, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

04/8/2014

04/8/2015

Cử nhân 

Lịch sử

Bậc 3/ 

tiếng Anh
VP

Tiếng 

Anh
VCPV

(18) Nguyễn Thị Ý Thu 29/12/1990 Kinh

Đức Hòa, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

Chánh Lộ, 

TPQN

Cử nhân 

Báo chí

Bậc 3/ 

tiếng Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
VCPV

(19) Trịnh Hiền Thu 04/07/1991 Kinh

Đức Nhuận, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

TT La Hà, Tư 

Nghĩa

Cử nhân 

Ngành Văn 

hóa học

B/Tiếng 

Anh
B

Tiếng 

Anh
VCPV

(20) Võ Thị Hoài Thuận 06/02/2000 Kinh

Hành Tín Tây, 

Nghĩa Hành, 

Quảng Ngãi

Hành Tín Tây, 

Nghĩa Hành, 

Quảng Ngãi

Cử nhân 

Báo chí
Không Không

Tiếng 

Anh
VCPV

(21)
Trần Nguyễn 

Hoài
Thương 16/10/1997 Kinh

Nghĩa Hiệp, Tư 

Nghĩa, Quảng 

Ngãi

Nghĩa Hiệp, Tư 

Nghĩa, Quảng 

Ngãi

Cử nhân 

Văn học

B1/tiếng 

Anh
UDCB

Tiếng 

Anh
VCPV

(22)
Phạm Thị 

Thủy
Tiên 19/07/1995 Kinh

Tịnh Hà, Sơn 

Tịnh, Quảng 

Ngãi

Tịnh Hà, Sơn 

Tịnh, Quảng 

Ngãi

Cử nhân 

Báo chí

Bậc 

2/Tiếng 

Anh

B
Tiếng 

Anh
VCPV

(23)
Trương Thị 

Kim 
Trang 18/09/1997 Kinh

Tịnh Thiện, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Tịnh Thiện, TP 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Cử nhân xã 

hội học

Bậc 3/ 

tiếng Anh
Không

Tiếng 

Anh
VCPV

Danh sách này có 215 thí sinh đủ điều kiện dự kỳ thi tuyển công chức, viên chức năm 2022


